
STT Mã SV Họ đệm Tên Giới tính Ngày sinh Nơi sinh Lớp học STC TL TBC TL Xếp loại TN
Số môn 

điểm F
Ghi chú Công nợ

1 1211514289 Võ Thị Thuỳ An Nữ 08/08/1990 Tỉnh An Giang  12CTCL01 65 1.63 6

Thị trường chứng 

khoán,Anh văn giao 

tiếp 2,Kỹ năng giao 

tiếp,Kế toán ngân 

hàng,Thẩm định dự 

án đầu tư,Giáo dục 

quốc phòng,Giáo 

dục thể chất 3

360,000               

2 1211514330 Phạm Thị Kim Anh Nữ 02/12/1990 Tỉnh Bình Thuận  12CTCL01 69 2.19 1 Kế toán ngân hàng, -                      

3 1211513763 Nguyễn Xuân Bảo Nam 08/02/1991 TP. Hồ Chí Minh 12CTCL01 63 2.22 0
Phân tích tài chính 

doanh nghiệp
-                      

4 1211514082 Lạc Huy Cường Nam 17/08/1991 TP. Hồ Chí Minh 12CTCL01 60 2.20 0 Anh văn giao tiếp 2 -                      
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4 1211514082 Lạc Huy Cường Nam 17/08/1991 TP. Hồ Chí Minh 12CTCL01 60 2.20 0 Anh văn giao tiếp 2 -                      

5 1211514031 Nguyễn Thị Thảo Linh Nữ 15/09/1991 Tỉnh Kontum 12CTCL01 61 2.10 4

Kế toán ngân 

hàng,Thẩm định dự 

án đầu tư,Giáo dục 

quốc phòng,Thực 

tập tốt nghiệp,Giáo 

dục thể chất 3, Nợ 

môn tự chọn,

(1,472,500)          

6 1211514028 Hoàng Thị Mỵ Nữ 14/04/1991 Tỉnh Nam Định 12CTCL01 65 1.95 0 -                      

7 1211513977 Nguyễn Thị Nhiên Nữ 04/09/1990 Tỉnh Bến Tre  12CTCL01 63 2.17 0 Anh văn giao tiếp 2 -                      

8 1211514102 Châu Thị Hồ Ny Nữ 19/06/1991 Tỉnh Long An  12CTCL01 62 1.85 0

Anh văn chuyên 

ngành tài chính - 

ngân hàng 1

-                      

9 1211514204 Lê Minh Phúc Nam 16/10/1990 Tỉnh Đồng Tháp  12CTCL01 59 2.34 0 Anh văn giao tiếp 2 -                      

10 1211514024 Nguyễn Thành Quí Nam 10/05/1985 Tỉnh Tiền Giang  12CTCL01 65 1.92 0 270,000               

11 1211514053 Nguyễn Linh Sao Nam 23/07/1990 TP. Hồ Chí Minh 12CTCL01 63 1.90 0 Kỹ năng giao tiếp -                      

12 1211513854 Nguyễn Kim Thoa Nữ 25/10/1991 Tỉnh Vĩnh Long  12CTCL01 61 2.20 0 TOEIC 1 759,000               

13 1211514109 Nguyễn Thị Thu Nữ 26/07/1988 Tỉnh Thanh Hóa 12CTCL01 65 2.08 1
Thẩm định dự án 

đầu tư,
-                      

14 1211514153 Nguyễn Anh Thư Nữ 06/11/1987 Tỉnh Vĩnh Long  12CTCL01 65 2.34 0 TOEIC 1 (759,000)             

15 1211514081 Nguyễn Văn Tốt Nam 16/10/1991 Tỉnh Quảng Ngãi 12CTCL01 62 2.27 0 Anh văn giao tiếp 2 270,000               
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Ghi chú Công nợ

16 1211514142 Lê Thị Thuỳ Trang Nữ 03/07/1988 Tỉnh Long An  12CTCL01 65 2.05 1
Thẩm định dự án 

đầu tư,
270,000               

17 1211513774 Nguyễn Thị Diễm Trang Nữ 27/04/1991 Tỉnh Bình Phước  12CTCL01 65 2.15 0 270,000               

18 1211514025 Phạm Thị Ngọc Trang Nữ 03/01/1991 Tỉnh Tiền Giang  12CTCL01 65 1.68 1
Thẩm định dự án 

đầu tư,
-                      

19 1211513692 Phan Thị Thanh Trúc Nữ 29/10/1991 TP. Hồ Chí Minh 12CTCL01 63 1.72 1

Thẩm định dự án 

đầu tư,Phân tích tài 

chính doanh nghiệp

-                      

20 1211514057 Phạm Thanh Tuyền Nữ 20/04/1990 Tỉnh Đồng Nai  12CTCL01 63 2.13 1

Thẩm định dự án 

đầu tư,Phân tích tài 

chính doanh nghiệp

-                      

21 1211514274 Phan Nữ Mai Vân Nữ 05/01/1990 Tỉnh Đắk Lắk 12CTCL01 63 1.92 1

Thẩm định dự án 

đầu tư,Phân tích tài 

chính doanh nghiệp

270,000               

22 1211513875 Từ Gia Vân Nữ 26/04/1991 TP. Hồ Chí Minh 12CTCL01 48 1.40 16

Toán cao cấp C1,Lý 

thuyết danh mục 

đầu tư hiện đại,Thị 
trường chứng 

khoán,Những 

nguyên lý cơ bản 
2,488,200            22 1211513875 Từ Gia Vân Nữ 26/04/1991 TP. Hồ Chí Minh 12CTCL01 48 1.40 16

nguyên lý cơ bản 

của chủ nghĩa Mác- 

Lênin,TOEIC 1,Bảo 

hiểm,Kế toán ngân 

hàng,Lập mô hình 

tài chính,Marketing 

ngân h...

2,488,200            

23 1211513954 Nguyễn Phong Vũ Nam 23/02/1988 Tỉnh Quảng Trị 12CTCL01 65 2.78 0 270,000               

Trưởng khoa

(họ tên và chữ ký)

Ban giám hiệu

(họ tên và chữ ký)

Tp.HCM, ngày 28  tháng 06 năm 2014

Người lập biểu

(họ tên và chữ ký)

Phòng đào tạo

(họ tên và chữ ký)
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